
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM, LẦN THỨ IX  NĂM 2024 
 

Buổi Ngày Bàn Mã trận thi đấu 

Sáng 

07h30’ 
16/3/2024 

1 1A1, 1A2, 2b1, 2b2, 2b3, 2b4 

2 1b1, 1b2,1b3, 1b4, 1b5, 2b5 

Chiều 

(13h30’-

15h30’)  

16/3/2024 

1 2A1, 2A2, 2A3, 2c4 

2 1c1, 2c1, 2c2, 2c3 

Sáng 

07h30’ 
17/3/2024 

1 3A1, 3A2, 4A1 

2 1c2, 1c3, 1c4, 1c5 

Chiều 

13h30’ 
17/3/2024 

1 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 2A4, 2A5, 4A2 

2 1b6, 1b7, 1b8, 1b9, 2b6, 2b7, 5A1, 5A2 

Sáng 

07h 30’ 
18/3/2024 

1 1c6, 1c7, 2c5, 2c6, 3c3, 3c4 

2 1A7, 1A8, 2A6, 3A3 

Chiều 

13h30’ 
18/3/2024 

1 1b10, 1b11, 2b8 

2 1c8, 2c7, 4c1, 4c2 

Sáng 

07h 30’ 
19/3/2024 

1 1A9, 4A3, 5A3, 5A4 

2 1b12, 3b1, 3b2, 4b1, 4b2 

Chiều 

13h30’ 
19/3/2024 

1 5c1, 3c5, 4c3 

2 5A5, 3b3, 4b3, 6c2, 7c1 

Sáng 

07h 30’ 
20/3/2024 

1 5c2, 5c3, 6c1, 5b1,  5b2 

2 5b1, 5b2, 6b1, 6b2 

Chiều 

13h30’ 
20/3/2024 

1 5b3, 5b4, 7b1 

2 5c4, 6c3, 6c4 

Sáng 

07h 30’ 
21/3/2024 

1 5b5, 7b2 

2 6b3, 7c2, 7c3 

Chiều 

13h30’ 
21/3/2024 

1 6c5 

2 7c4 
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